
TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

30 GĐ HỌC LT Sáng: 305

24/04-28/04 THỜI GIAN HỌC Chiều: 305

07g30 - 08g20
THI L1 TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20

SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH 

HỌC
TTLS TTLS TTLS

09g30 -10g20
TTLS TTLS TTLS

THỨ 
10g30 - 11g20

TTLS TTLS TTLS

HAI
13g30 - 14g20

CNXHKH
TT Giải phẫu răng 1/ Sinh học phân 

tử 2/ Mô phôi răng miệng 3
TTLS THI L1 TTLS

14g30 - 15g20
CNXHKH

TT Giải phẫu răng 1/ Sinh học phân 

tử 2/ Mô phôi răng miệng 3
TTLS

PHỤC HÌNH RĂNG THÁO 

LẮP TP
TTLS

24/04
15g30 - 16g20

TKYH
TT Giải phẫu răng 1/ Sinh học phân 

tử 2/ Mô phôi răng miệng 3
TTLS TTLS

16g30 - 17g20
TKYH

TT Giải phẫu răng 1/ Sinh học phân 

tử 2/ Mô phôi răng miệng 3
TTLS TTLS

07g30 - 08g20
TT SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20
TT SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TTLS TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

TT.GP4/TKYH2 TT SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20
TT.GP4/TKYH2 TT SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TTLS TTLS TTLS

BA
13g30 - 14g20

NGOẠI NGỮ
TT Giải phẫu răng 2/ Sinh học phân 

tử 3/ Mô phôi răng miệng 1
THI L1 TTLS TTLS

14g30 - 15g20

NGOẠI NGỮ
TT Giải phẫu răng 2/ Sinh học phân 

tử 3/ Mô phôi răng miệng 1
PHẪU THUẬT MIỆNG TTLS TTLS

25/04
15g30 - 16g20

NGOẠI NGỮ
TT Giải phẫu răng 2/ Sinh học phân 

tử 3/ Mô phôi răng miệng 1
SINH HỌC MIỆNG TTLS TTLS

16g30 - 17g20

NGOẠI NGỮ
TT Giải phẫu răng 2/ Sinh học phân 

tử 3/ Mô phôi răng miệng 1
SINH HỌC MIỆNG TTLS TTLS

Chiều P. 307
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TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

30 GĐ HỌC LT Sáng: 305

24/04-28/04 THỜI GIAN HỌC Chiều: 305

07g30 - 08g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

TƯ
13g30 - 14g20

LỊCH SỬ ĐCSVN
TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

14g30 - 15g20
LỊCH SỬ ĐCSVN

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

26/04
15g30 - 16g20

TTHCM
TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

16g30 - 17g20
TTHCM

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

07g30 - 08g20 NHẬP MÔN RHM TT VI SINH TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 NHẬP MÔN RHM TT VI SINH TTLS TTLS TTLS

THỨ 09g30 -10g20 TT VI SINH TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TT VI SINH TTLS TTLS TTLS

NĂM
13g30 - 14g20

DÂN SỐ HỌC
TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TT PPNC TRONG RHM TTLS TTLS TTLS

14g30 - 15g20
DÂN SỐ HỌC

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TT PPNC TRONG RHM TTLS TTLS TTLS

27/04
15g30 - 16g20

TKYH
TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TT PPNC TRONG RHM TTLS TTLS TTLS

16g30 - 17g20
TKYH

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TT PPNC TRONG RHM TTLS TTLS TTLS

Chiều P. 508

07g30 - 08g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20

TT Giải phẫu răng 3/ Sinh học phân 

tử 1 / Mô phôi răng miệng 2
TTLS TTLS TTLS



TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

30 GĐ HỌC LT Sáng: 305

24/04-28/04 THỜI GIAN HỌC Chiều: 305

SÁU
13g30 - 14g20

SHTB TTLS TTLS TTLS

14g30 - 15g20
SHTB TTLS TTLS TTLS

28/04
15g30 - 16g20

GPĐC TTLS TTLS TTLS

16g30 - 17g20
GPĐC TTLS TTLS TTLS

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20

09g30 -10g20 NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ

BẢY 10g30 - 11g20 HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

13g30 - 14g20

29/04 14g30 - 15g20 NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ NGHỈ GIỖ TỔ

15g30 - 16g20 HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG

16g30 - 17g20


